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Bản quyền thuôc̣ về Hê ̣thống Giáo duc̣ Bút Vàng                                                       Hotline:0979.696.333 
 

 

 

 

Họ và tên : …………………   

Lớp: 2 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 3 

PHẦN I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau: 

Câu 1: Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là: 

A. 100 B. 90 C. 98 D. 99 

Câu 2: Số tròn chục liền sau số 70 là: 

A. 60 B. 80 C. 69 D. 71 

Câu 3: Cột cờ trường em cao: 

A. 80cm B. 80dm C. 8dm D. 10cm 

Câu 4: Tổng của 47 và 23 là: 

A. 25 B. 60 C. 70 D. 50 

Câu 5: Bố cưa một khúc gỗ, lần đầu khúc gỗ ngắn đi 36cm, lần thứ hai khúc gỗ ngắn đi 

14cm. Hỏi sau hai lần cưa khúc gỗ đã ngắn đi bao nhiêu đề- xi- mét? 

A. 5dm B. 50cm C. 50dm D. 22cm 

Câu 6: Nối phép tính ở hàng trên với kết quả đúng ở hàng dưới: 
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PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Tính nhẩm:   

5 + 1 + 9 =……..      1 + 9 + 9 =…….. 

8 + 1 + 9 =……..       9 + 4 =…….. 

4 + 6 + 9 =……..       8 + 9 =…….. 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

a. 37 + 23  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

b. 55 + 15  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

c. 64 + 26  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

d. 29 + 41 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

Bài 3: Vườn nhà An có 26 cây na, bố An trồng thêm 14 cây na nữa. Hỏi trong vườn có tất 

cả bao nhiêu cây na? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Viết số có hai chữ số biết rằng chữ số hàng đơn vị là số lớn nhất có một chữ số, chữ 

số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 3 đơn vị. 

……………………………………………………………………………………… 
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CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 

Đáp án C B B C B 

Câu 6: Nối phép tính ở hàng trên với kết quả đúng ở hàng dưới: 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Tính nhẩm:   

5 + 1 + 9 = 15     1 + 9 + 9 = 19 

8 + 1 + 9 = 18          9 + 4 = 13 

4 + 6 + 9 = 19         8 + 9 = 17  

Bài 2: Học sinh đặt tính theo cột dọc và được các kết quả đúng. 

a. 37 + 23 = 60 b. 55 + 15 = 70 c. 64 + 26 = 90 d. 29 + 41= 70 

Bài 3: Vườn nhà An có 26 cây na, bố An trồng thêm 14 cây na nữa. Hỏi trong vườn có tất cả 

bao nhiêu cây na? 

Bài giải 

Trong vườn có tất cả số cây na là: 

26 + 14 = 40 

Đáp số: 40 cây na. 

Bài 4: Viết số có hai chữ số biết rằng chữ số hàng đơn vị là số lớn nhất có một chữ số, chữ số 

hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 3 đơn vị. 

Số đó là: 69 



 Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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